ĐỀ BÀI
I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Trong các môi trường sau đây: xung quanh dòng điện (I), xung quanh điện tích đứng yên (II), xung quanh quả cầu nhiễm điện âm (III), xung quanh điện tích chuyển động (IV). Môi trường nào trong các môi trường trên chắc chắn có từ trường?
A. (II), (III).	B. (I), (IV).	C. (I), (III).	D. (II), (IV).
Câu 2. Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn:
A. [image: n32 fb Hen Nguyen]	B. [image: n32 fb Hen Nguyen]	C. [image: n32 fb Hen Nguyen]	D. [image: n32 fb Hen Nguyen]
Câu 3. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:
	A.
	[image: n32 fb Hen Nguyen]
	B.
	[image: n32 fb Hen Nguyen]
	C.
	[image: n32 fb Hen Nguyen]
	D.
	B và C



Câu 4. Một đoạn dây có dòng điện được đặt trong một từ trường đều. Để độ lớn lực từ tác dụng lên dây đạt cực tiểu thì độ lớn góc giữa véctơ phần tử dòng điện và véctơ cảm ứng từ phải bằng




A. hoặc 	 	B. hoặc 




C.  hoặc  		D.  hoặc 


Câu 5. Trong hình vẽ đoạn dòng điện  đặt trong mặt phẳng chứa các đường sức từ của một từ trường đều ở các vị trí khác nhau. Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện  trong hình nào lớn nhất?


A. Hình 4. 	B. Hình 3. 	C. Hình 2. 	D. Hình 1.
[image: n32 fb Hen Nguyen]Câu 6. Mạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng P với dòng điện thẳng I. Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (C) biến thiên ?
A. (C) dịch chuyển trong mặt phẳng P lại gần I hoặc ra xa I.
B. (C) dịch chuyển trong mặt phẳng P với vận tốc song song với dòng I. 
C. (C) cố định, dây dẫn thẳng mang dòng I chuyển động tịnh tiến dọc theo chính nó.
D. (C) quay xung quanh dòng điện thẳng I.
Câu 7. Một khung dây dẫn quay đều quay trục đối xứng nằm trong mặt phẳng chứa khung dây, trong một từ trường đều và các đường sức từ vuông góc với trục quay. Từ thông qua khung dây biến thiên theo thời gian với dạng
A. hàm sin.	B. hàm bậc ba.	C. hàm bậc nhất.	D. hàm bậc hai.
Câu 8. Một khung dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2 gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ từ B = 0,1T sao cho mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 60°. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây.
A. 8,66.10-4 Wb			B. 5.10-4 Wb		C. 4,5.10-5 Wb			D. 2,5.10-5 Wb
Câu 9. Một vòng dây dẫn kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian 0,04 s, từ thông qua vòng dây giảm đều từ giá trị 6.10-3 Wb về 0 thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là 
A. 0,12 V.			B. 0,15 V.		C. 0,30 V.			D. 70,24V.
[image: n32 fb Hen Nguyen]Câu 10. Một khung dây dẫn đặt vuông góc với một từ trường đều, cảm ứng từ B có độ lớn biến đổi theo thời gian. Biết rằng cường độ dòng điện cảm ứng là 0,5 A, điện trở của khung là R = 2 Ω và diện tích của khung là S = 100 cm2. Tốc độ biến thiên của cảm ứng từ là	
A. 200 (T/s). 			B. 180 (T/s).			 
C. 100 (T/s). 			D. 80 (T/s).
[image: n32 fb Hen Nguyen]Câu 11. Hình III.6 là sơ đồ cấu tạo của ba loại máy biến áp do một bạn học sinh tự chế. Nhận định nào dưới đây là sai?
	A. Máy biến thế chữ U hoạt động. 
	B. Máy biến thế chữ I không hoạt động.
	C. Cả ba máy biến thế đầu hoạt động.
	D. Máy biến thế chữ O hoạt động hiệu quả hơn máy biến thế chữ I và chữ U
Câu 12. Nhận xét nào dưới đây là đúng? Sóng điện từ
A. là sóng dọc giống như sóng âm.
B. là sóng dọc nhưng có thể lan truyền trong chân không.
C. là sóng ngang, có thể lan truyền trong mọi môi trường kể cả chân không
D. chỉ lan truyền trong chất khí và bị phản xạ từ các mặt phẳng kim loại.
Câu 13. Sóng FM của đài tiếng nói Việt Nam có tần số f = 100 MHz. Bước sóng mà đài thu được có giá trị là




A. = 10 m B. = 3 m C. = 5 m D. = 2 m








[image: n32 fb Hen Nguyen]Câu 14. Một thanh dẫn điện đồng chất có khối lượng  dài  được treo từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, chiều trong ra ngoài. Đầu trên của thanh có thể quay tự do xung quanh một trục nằm ngang. Khi cho dòng điện cường độ  qua thanh thì đầu dưới  của thanh di chuyển một đoạn . Lấy . Độ lớn cảm ứng từ  là.


A. . 	B. . 	


C. . 	D. .


[image: n32 fb Hen Nguyen]Câu 15. Một thanh nhôm , khối lượng 0,2kg chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với hai thanh ray đặt song song cách nhau 1,6m, nằm ngang, nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Từ trường ngược hướng với trọng lực, có độ lớn B = 0,05T. Hệ số ma sát trượt giữa thanh nhôm  và hai thanh ray là μ = 0,4. Lấy g = 10m/s2. Khi cường độ dòng điện qua thanh nhôm không đổi bằng 12A thì nó chuyển động nhanh dẫn đều với gia tốc?




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 16. Một khung dây hình chữ nhật kín gồm N = 10 vòng dây, diện tích mỗi vòng s = 20 cm2 đặt trong một từ trường đều có Vectơ cảm ứng từ hợp với pháp tuyến của mặt phang khung dây góc α = 60°, điện trở khung dây R = 0,2 Ω. Nếu trong thời gian Δt = 0,01 giây, độ lớn cảm ứng từ giảm đều từ 0,04 T đến 0 thì cường độ dòng cảm ứng có độ lớn i1; còn nếu độ lớn cảm ứng từ tăng đều từ 0 đến 0,02 T thì cường độ dòng cảm ứng có độ lớn i2. Khi đó, i1 + i2 bằng
A. 0,1 (A).	B. 0,2 (A).	C. 0,4 (A).	D. 0,3 (A).
Câu 17. Số nucleon có trong hạt nhân [image: n32 fb Hen Nguyen]là
	A. 23.	B. 11.	C. 34.	D. 12.
Câu 18. Phát biểu nào sai khi nói về hạt nhân nguyên tử?
	A. Số nucleon cũng là số khối A.	B. Hạt nhân mang điện dương vì số hạt dương nhiều hơn hạt âm.
	C. Tổng số neutron = số khối A - số proton Z.	D. Hạt nhân nguyên tử chứa Z proton.
Câu 19. Cho [image: n32 fb Hen Nguyen]  Số nguyên tử có trong 102 g [image: n32 fb Hen Nguyen] là
	A. [image: n32 fb Hen Nguyen]hạt.	B. [image: n32 fb Hen Nguyen]hạt.	C. [image: n32 fb Hen Nguyen] hạt.	D. [image: n32 fb Hen Nguyen]hạt.
Câu 20. Cho khối lượng của hạt nhân [image: n32 fb Hen Nguyen] là 106,8783amu của neutron là 1,0087amu của proton là 1,0073amu. Độ hụt khối của hạt nhân[image: n32 fb Hen Nguyen] bằng
	A. 0,9868amu 	B. 0,6986amu	C. 0,6868amu	D. 0,9686amu 
Câu 21. Cho khối lượng của proton; neutron của [image: n32 fb Hen Nguyen] [image: n32 fb Hen Nguyen] lần lượt là 1,0073amu, 1,0087amu, 39,9525amu, 6,0145amu và [image: n32 fb Hen Nguyen] So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân [image: n32 fb Hen Nguyen] thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân [image: n32 fb Hen Nguyen]
	A. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV/nucleon.		B. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV/nucleon.
	C. lớn hơn một lượng là 3,42 MeV/nucleon.		D. nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV/nucleon.
Câu 22. Biển báo nào không phải là biển báo nhận diện nguồn phóng xạ?
	(a)

	(b)

	(c)

	(d)



	A. hình (a).	B. hình (c).	C. hình (d).	D. hình (b).
Câu 23. Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào đúng với nội dung của định luật phóng xạ? (với [image: n32 fb Hen Nguyen] là khối lượng của chất phóng xạ ban đầu, m là khối lượng chất phóng xạ còn lại tại thời điểm [image: n32 fb Hen Nguyen] là hằng số phóng xạ).
	A. [image: n32 fb Hen Nguyen].	B. [image: n32 fb Hen Nguyen]	C. [image: n32 fb Hen Nguyen]	D. [image: n32 fb Hen Nguyen]
Câu 24. Một phòng thí nghiệm ban đầu mua về một mẫu polonium có chứa 2,1 g [image: n32 fb Hen Nguyen] Các hạt nhân [image: n32 fb Hen Nguyen] phóng xạ  và biến thành hạt nhân bền X.  Xác định chu kì bán rã của [image: n32 fb Hen Nguyen] biết rằng trong 1 năm sau đó nó tạo ra 0,0084 mol khí He. Lấy số Avogadro [image: n32 fb Hen Nguyen] hạt/mol.
	A. 497 ngày.	B. 169 ngày.	C. 138 ngày.	D. 276 ngày.
Câu 25. Đồng vị của [image: n32 fb Hen Nguyen] phóng xạ phát tia [image: n32 fb Hen Nguyen] tạo ra hạt nhân con . Chu kì bán rã của [image: n32 fb Hen Nguyen] là [image: n32 fb Hen Nguyen] ngày. Ban đầu, một mẫu [image: n32 fb Hen Nguyen] nguyên chất có khối lượng [image: n32 fb Hen Nguyen] Lấy số Avogadro [image: n32 fb Hen Nguyen] hạt/mol.  Số hạt  sinh tạo ra sau thời gian [image: n32 fb Hen Nguyen] ngày là
	A. [image: n32 fb Hen Nguyen]	B. [image: n32 fb Hen Nguyen]	C. [image: n32 fb Hen Nguyen]	D. [image: n32 fb Hen Nguyen]
Câu 26. Cho phản ứng hạt nhân: [image: n32 fb Hen Nguyen]. Phản ứng trên là loại phản ứng
	A. phản ứng toả năng lượng	B. phản ứng thu năng lượng
[image: n32 fb Hen Nguyen]	C. phản ứng nhiệt hạch	D. phản ứng phân hạch
Câu 27. Ban đầu một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất có N0 hạt nhân. Số hạt nhân còn lại N của một chất phóng xạ biến đổi theo thời gian t như đồ thị hình bên.  Số hạt nhân của chất phóng xạ X còn lại bằng [image: n32 fb Hen Nguyen] số hạt nhân ban đầu vào thời điểm
	A. [image: n32 fb Hen Nguyen] phút.	B. [image: n32 fb Hen Nguyen]phút.	
    C. [image: n32 fb Hen Nguyen]phút.	D. [image: n32 fb Hen Nguyen]phút.
Câu 28. Một chất phóng xạ [image: n32 fb Hen Nguyen] có chu kỳ bán rã là [image: n32 fb Hen Nguyen] Sau khoảng thời gian [image: n32 fb Hen Nguyen] kể từ thời điểm ban đầu thì tỉ số giữa số hạt nhân [image: n32 fb Hen Nguyen]chưa bị phân rã và số hạt nhân [image: n32 fb Hen Nguyen] đã bị phân rã là [image: n32 fb Hen Nguyen]. Gọi [image: n32 fb Hen Nguyen] và [image: n32 fb Hen Nguyen]lần lượt là hạt nhân [image: n32 fb Hen Nguyen] bị phân rã sau hai khoảng thời gian [image: n32 fb Hen Nguyen] liên tiếp kể từ thời điểm ban đầu. Chọn phương án đúng.
	A. [image: n32 fb Hen Nguyen]	B. [image: n32 fb Hen Nguyen]	C. [image: n32 fb Hen Nguyen]	D. [image: n32 fb Hen Nguyen]
[image: n32 fb Hen Nguyen]Câu 29. Các đồ thị trên hình biểu diễn sự phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ X vừa được chế tạo biến thành đồng vị bền Y. Chu kì bán rã của X bằng T. Đường cong biểu diễn số nguyên tử X và số nguyên tử Y phụ thuộc thời gian cắt nhau ở thời điểm [image: n32 fb Hen Nguyen] Giá trị của [image: n32 fb Hen Nguyen] tính theo chu kì T là:

	A. T	B. 0,5T
	C. ln (	D. lnT
Câu 30. Pho tượng Bồ tát Quán Thế Âm Thiên thủ Thiên nhãn tọa lạc tại chùa Đào Xuyên thuộc huyện Gia Lâm – Hà Nội đã xác lập kỉ lục Việt Nam vào ngày 04 – 05- 2006 là pho tượng gỗ xưa nhất Việt Nam. Tượng tạc bằng gỗ mít son thếp vàng, có độ phóng xạ bằng 0,64 lần độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi cùng loại vừa mới chặt có khối lượng bằng khối lượng của pho tượng cổ này. Biết chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ [image: n32 fb Hen Nguyen] là 5730 năm. Tuổi của pho tượng tính đến thời điểm xác lập kỉ lục Việt Nam gần bằng bao nhiêu?
	A. 1000 năm.	B. 544,15 năm.	C. 1088 năm.	D. 511,5 năm.
Câu 31. Trong một số trường hợp, bệnh nhân ung thư gan được chỉ định sử dụng [image: n32 fb Hen Nguyen] để điều trị. Tính toán liều lượng theo chu bán rã của [image: n32 fb Hen Nguyen] là yếu tố quan trọng trong việc lập kế hoạch điều trị. Nếu một bệnh nhân nhận liều lượng ban đầu là [image: n32 fb Hen Nguyen]và chu kì bán rã của [image: n32 fb Hen Nguyen] là 64 giờ. Sau 128 giờ, liều lượng còn lại trong cơ thể bệnh nhân là
	A. 12,5mCi 	B. 25mCi 	C. 6,25mCi 	D. 3,125mCi 
Câu 32. Cho phản ứng hạt nhân   trong đó khối lượng các hạt tham gia và tạo thành trong phản ứng là , , ,  và [image: n32 fb Hen Nguyen] Phản ứng hạt nhân này
	A. thu vào 4,66 MeV.	B. tỏa ra 4,66 MeV.	C. thu vào 6,46 MeV.	D. tỏa ra 6,46 MeV.
Câu 33. Cho biết khối lượng của các hạt: [image: n32 fb Hen Nguyen] [image: n32 fb Hen Nguyen] Năng lượng được giải phóng khi tổng hợp hai hạt nhân Đơtêri thành một hạt [image: n32 fb Hen Nguyen] trong phản ứng nhiệt hạch là
	A. 26,4 MeV.	B. 27,4 MeV.	C. 24,7 MeV.	D. 27,8 MeV
Câu 34. Số proton và số neutron trong hạt nhân nguyên tử [image: n32 fb Hen Nguyen] lần lượt là
	A. 67 và 30.	B. 30 và 67.	C. 37 và 30.	D. 30 và 37.
Câu 35. Trong dãy kí hiệu các hạt nhân sau: [image: n32 fb Hen Nguyen] Các hạt nhân là đồng vị của nhau là
	A. [image: n32 fb Hen Nguyen]và [image: n32 fb Hen Nguyen]	B. [image: n32 fb Hen Nguyen] và [image: n32 fb Hen Nguyen]	C. [image: n32 fb Hen Nguyen]và [image: n32 fb Hen Nguyen]	D. [image: n32 fb Hen Nguyen]và [image: n32 fb Hen Nguyen]
Câu 36. Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân được tính bằng
	A. tích giữa năng lượng liên kết của hạt nhân với số nucleon của hạt nhân ấy.
	B. tích giữa độ hụt khối của hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.
	C. thương số giữa khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.
	D. thương số giữa năng lượng liên kết của hạt nhân với số nucleon của hạt nhân ấy.
Câu 37. Độ hụt khối của hạt nhân [image: n32 fb Hen Nguyen] có khối lượng m là (đặt [image: n32 fb Hen Nguyen] )
	A. [image: n32 fb Hen Nguyen]	B. [image: n32 fb Hen Nguyen]
	C. [image: n32 fb Hen Nguyen]	D. [image: n32 fb Hen Nguyen]
Câu 38. Chu kỳ bán rã của hai chất phóng xạ A, B là [image: n32 fb Hen Nguyen] phút và [image: n32 fb Hen Nguyen] phút. Ban đầu hai chất phóng xạ có số hạt nhân bằng nhau. Sau 80 phút thì tỉ số các hạt A và B bị phân rã là
	A. [image: n32 fb Hen Nguyen].	B. [image: n32 fb Hen Nguyen].	C. 4.	D. [image: n32 fb Hen Nguyen].
[image: n32 fb Hen Nguyen]Câu 39. Trong đồ thị bên
	A. [image: n32 fb Hen Nguyen] là số hạt nhân lúc ban đầu [image: n32 fb Hen Nguyen] của khối chất phóng xạ và N là số hạt nhân của khối chất phóng xạ đã phân rã tính đến thời điểm t.
	B. [image: n32 fb Hen Nguyen] là số hạt nhân lúc ban đầu của khối chất phóng xạ và N là số hạt nhân còn lại của khối chất phóng xạ tính đến thời điểm t.
	C. [image: n32 fb Hen Nguyen] là khối lượng ban đầu của khối chất phóng xạ và N là số khối lượng của các hạt nhân đã phân rã tính tới đến thời điểm t.
	D. [image: n32 fb Hen Nguyen] là khối lượng ban đầu của khối chất phóng xạ và N là số khối lượng của các hạt nhân còn lại tính tới đến thời điểm t.
Câu 40. Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn
	A. số nơtron.	B. động lượng.
	C. số nuclôn.	D. năng lượng toàn phần.
II. Câu trắc nghiệm đúng/sai
Câu 1. Từ thông qua một diện tích S phụ thuộc yếu tố nào sau đây?
a. độ lớn cảm ứng từ.
b. diện tích đang xét.
c. góc tạo bởi pháp tuyến và véc tơ cảm ứng từ.
d. nhiệt độ môi trường.
[image: ]Câu 2. Một dây dẫn mang dòng điện có chiều đi thẳng vào mặt phẳng trang giấy. Hình bên dưới mô tả hình dạng các đường sức từ xung quanh dây dẫn. Mỗi nhận định sau đây là đúng hay sai?
a. Các đường sức từ có chiều thuận chiều kim đồng hồ.
b. Nếu đảo chiều dòng điện thì chiều của các đường sức từ cũng đảo ngược lại.
c. Nếu tăng cường độ dòng điện trong dây dẫn thì khoảng cách giữa các đường sức từ xung quanh dây dẫn tăng lên.
d. Nếu ngắt dòng điện chạy trong dây dẫn thì các đường sức từ vẫn tồn tại một khoảng thời gian ngắn rồi mới biến mất.
Câu 3. Cho khối lượng của proton; neutron; [image: n32 fb Hen Nguyen] [image: n32 fb Hen Nguyen]lần lượt là [image: n32 fb Hen Nguyen] [image: n32 fb Hen Nguyen][image: n32 fb Hen Nguyen] 
Biết [image: n32 fb Hen Nguyen]
a. Hạt nhân[image: n32 fb Hen Nguyen]có 18 proton và 22 neutron. Hạt nhân[image: n32 fb Hen Nguyen] có 3 proton và 3 neutron.
b. Công thức tính độ hụt khối của hạt nhân[image: n32 fb Hen Nguyen]: [image: n32 fb Hen Nguyen]
c. Năng lượng liên kết của hạt nhân [image: n32 fb Hen Nguyen]; [image: n32 fb Hen Nguyen] lần lượt bằng 344,9MeV và 215,5MeV
d. Hạt nhân [image: n32 fb Hen Nguyen]bền vững hơn hạt nhân[image: n32 fb Hen Nguyen].
Câu 4.  Cho hai hạt nhân A và B có các đặc điểm sau:
   + Hạt nhân A có 202 nucleon trong đó gồm 122 neutron. Độ hụt khối của hạt nhân A là 1,71228 amu.
   + Hạt nhân B có 204 nucleon trong đó gồm 80 proton. Độ hụt khối của hạt nhân B là 1,72675 amu.
Trong các phát biểu nào sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
a. A và B là hai hạt nhân đồng vị.
b. Số nucleon trung hòa trong mỗi hạt nhân bằng nhau.
c. Hạt nhân A có năng lượng liên kết nhỏ hơn hạt nhân B.
d. Hạt nhân B bền vững hơn hạt nhân A.
Câu 5. Chất phóng xạ [image: n32 fb Hen Nguyen] là một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 62 giây. Ban đầu mẫu [image: n32 fb Hen Nguyen] có khối lượng 0,248mg. Lấy số Avôgađrô [image: n32 fb Hen Nguyen] hạt/mol.

a. Công thức tính độ phóng xạ là H= N
b. Độ phóng xạ ban đầu của mẫu trên gần đúng bằng [image: n32 fb Hen Nguyen]
c. Độ phóng xạ của mẫu trên sau 10 phút là [image: n32 fb Hen Nguyen]
d. Sau 143,96 giây thì độ phóng xạ của mẫu trên chỉ còn bằng [image: n32 fb Hen Nguyen] độ phóng xạ ban đầu.
Câu 6. Cho phản ứng hạt nhân: [image: n32 fb Hen Nguyen]. Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He lần lượt là[image: n32 fb Hen Nguyen];[image: n32 fb Hen Nguyen]; [image: n32 fb Hen Nguyen]và [image: n32 fb Hen Nguyen].
a. Hạt nhân X sinh ra là [image: n32 fb Hen Nguyen]
b. Tổng khối lượng của các hạt nhân trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng của các hạt nhân sau phản ứng.
c.  Phản ứng hạt nhân trên toả năng lượng 17,5 MeV.
d. Một quả bom nhiệt hạch dùng phản ứng hạt nhân trên. Nếu có 1 kmol He được tạo thành sau vụ nổ, khối lượng nhiên liệu của quả bom ban đầu là 5 kg.
III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
[image: ]Câu 1. Hình dưới đây là đồ thị điện áp – thời gian của một đoạn mạch điện.

Xác định điện áp tức thời ở thời điểm t =  (s).
(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
Câu 2. Thành phần nằm ngang của từ trường Trái đất bằng 3.10-5T, còn thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một đoạn dây dài 100m mang dòng điện 1400 A đặt vuông góc với từ trường trái đất thì chịu tác dụng của lực từ là bao nhiêu N?
Câu 3. Trong thí nghiệm để xác định độ lớn cảm ứng từ B của nam châm, người ta dùng một đoạn dây dẫn dài 5cm đặt trong từ trường đều vuông góc với véctơ cảm ứng từ của nam châm. Khi cho dòng điện có cường độ 0,75A qua dây dẫn thì lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn là 3.10-3N. Cảm ứng từ của từ trường có giá trị là bao nhiêu T?
Câu 4. Một khung dây dần hình chữ nhật  , có chu vi 50 cm, có dòng điện cường độ I = 5A chạy qua, được đặt trong một từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng của khung dây và có cảm ứng từ B = 0,5 T. Lực từ tổng hợp tác dụng lên khung dây dẫn có độ lớn là bao nhiêu N? Lấy π = 3,14

Câu 5.  Bán kính hạt nhân  bằng x.10-15 (m). Giá trị x bằng bao nhiêu? (Kết quả lấy đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 6. Số neutron có trong 59,50 g bằng x.1026 hạt. Giá trị x bằng bao nhiêu? (Biết NA = 6,02.1023 mol-1 và kết quả lấy đến một chữ số thập phân).

Câu 7. Hạt nhân  có điện tích bằng x.10-18 C. Biết e = 1,6.10-19 C, giá trị của x bằng bao nhiêu? (Kết quả lấy đến số thập phân thứ nhất).

[bookmark: _Hlk195588511]Câu 8. Phản ứng phân rã của urani có dạng:  [image: ]   [image: ] + x + y- . Số có hai chữ số  là số gì?
Câu 9. Năng lượng toả ra khi một hạt nhân urani 234U phóng xạ tia  tạo thành đồng vị thori 230Th là x.102MeV. Cho các năng lượng liên kết riêng của hạt  là 7,10 MeV; của 234U là 7,63 MeV; của 230Th là 7,70 MeV. Giá trị x là bao nhiêu? (kết quả lấy 2 số thập phân).


Câu 10. Hạt nhân  có khối lượng 16,9947 amu. Biết khối lượng của prôtôn và nơtron lần lượt là 1,0073 amu và 1,0087 amu. Độ hụt khối của  bằng bao nhiêu amu? (Kết quả làm tròn sau dấu phẩy hai chữ số thập phân).
IV. Tự luận

Câu 1. Chất phóng xạ poloni phát ra tia α biến đổi thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của poloni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Poloni nguyên chất, sau khoảng thời gian t, tỉ số giữa khối lượng chì sinh ra và khối lượng poloni còn lại trong mẫu là 0,6. Coi khối lượng nguyên tử bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị u. Giá trị của t là bao nhiêu ngày?

Câu 2. Cho phản ứng hạt nhân:   Tính số prôtôn và nơtron của hạt nhân X 
Câu 3. Tính chu kỳ bán rã của Thêri theo đơn vị ngày, biết rằng sau 100 ngày độ phóng xạ của nó giảm đi 1,07 lần.
Câu 4. Một chất phóng xạ lúc đầu có 7,07.1020 nguyên tử. Tính độ phóng xạ của mẫu chất này sau 1,5T (T là chu kỳ bán rã bằng 8 ngày đêm) theo đơn vị Bq và làm tròn đến hai chữ số thập phân.


Câu 5. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp  vòng thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở thay đổi  so với lúc đầu. Tính số vòng dây ban đầu ở cuộn thứ cấp.
Câu 6. [image: ]Để giám sát quá trình hô hấp của bệnh nhân, các nhân viên y tế sử dụng một đai mỏng gồm 250 vòng dây kim loại quấn liên tiếp nhau được buộc xung quanh ngực của bệnh nhân như hình bên. Khi bệnh nhân hít vào, diện tích của các vòng dây tăng lên một lượng 45 cm2. Biết từ trường Trái Đất tại vị trí đang xét được xem gần đúng là đều và có độ lớn cảm ứng từ xấp xỉ 56 µT, các đường sức hợp từ hợp với mặt phẳng cuộn dây một góc 32o. Giả sử thời gian để một bệnh nhân hít vào là 1,5s, hãy xác định độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình sinh ra bởi cuộn dây trong quá trình nói trên. 
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